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KẾ HOẠCH

Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày năm học 2018 - 2019
Căn cứ Thông tư 16/2017-TT-BGDĐT, ngày12/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

Thực hiện Công văn số 5019/UBND-NC ngày 12/9/2017 của tỉnh Đắk Nông về việc triển khai thông tư 16/2017-TT-BGDĐT, ngày12/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 2422/UBND-TH ngày 18/9/2017 của UBND huyện Cư Jút về việc rà soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; 

Thực hiện Công văn số 1571/SGDĐT-GDTH ngày 01/09/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông về việc hướng dẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày; Công văn số 129/PGD&ĐT-GDTH ngày 13/9/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày;
Thực hiện Công văn số 1722/SGDĐT-GDTH ngày 07/9/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2018-2019;
Thực hiện Đề án số 01/ĐA-THLTV ngày 18/9/2017 của trường Tiểu học Lương Thế Vinh về đề án dạy học 2buổi/ngày giai đoạn 2017-2022. Trường Tiểu học Lương Thế Vinh lập kế hoạch dạy học 2 buổi/ ngày năm học 2018-2019 như sau:

I. MỤC TIÊU

Việc tổ chức dạy và học 2 buổi/ ngày là một chủ trương đúng đắn, phù hợp với sự phát triển giáo dục trong điều kiện kinh tế, xã hội trong tình hình mới; nhằm thực hiện tốt mục tiêu, nguyên lý giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần của Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Giúp nhà trường thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp dạy của GV, phương pháp học của HS nhằm phát huy tối đa năng lực, phẩm chất của người học và thực hiện việc đánh giá HS tiểu học có hiệu quả; nâng cao trách nhiệm, năng lực đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. 

Phát huy công tác xã hội hoá giáo dục ở địa phương, nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, làm tiền đề cho việc xây dựng trường chuẩn Quốc gia, đảm bảo các tiêu chí của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 

Giúp nhà trường khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất hiện có để nâng cao chất lượng dạy và học.

II. YÊU CẦU VỀ DẠY HỌC 2 BUỔI/NGÀY

1. Dạy học 2 buổi/ngày khi có đủ về số lượng GV, có đủ phòng học, bàn ghế và các trang thiết bị cần thiết theo quy định. 

2. Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày phải thực hiện dạy học từ 9 đến10 buổi/tuần; mỗi ngày tổ chức dạy không quá 7 tiết. Buổi thứ nhất tập trung dạy các tiết học theo quy định tại Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, buổi thứ hai gồm các tiết học theo quy định tại Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT chưa dạy hết ở buổi thứ nhất và các tiết tăng cường, tiết tự chọn, các hoạt động giáo dục khác. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của đơn vị, nhà trường lựa chọn nội dung  dạy học phù hợp, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của HS và phụ huynh HS trên tinh thần tự nguyện, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phát triển năng lực, phẩm chất, rèn kỹ năng sống cho HS như: 
- Môn Toán, Tiếng Việt cần tăng thời lượng để bổ sung các nội dung HS chưa hoàn thành của buổi thứ nhất, đặc biệt chú ý tăng cường thời lượng môn Tiếng Việt cho HS lớp 1; thực hành trải nghiệm các kiến thức đã học giúp HS vươn lên hoàn thành yêu cầu bài học, phát huy các năng lực và sở trường của HS.

- Các môn học tự chọn: Tiếng Anh, Tin học, 

- Tổ chức một số hoạt động giáo dục khác: đọc sách tại thư viện 1 tiết/tuần (HS từ lớp 2 đến lớp 5), câu lạc bộ khoa học, văn nghệ, thể thao; trải nghiệm thực tiễn, trải nghiệm sáng tạo; các tiết học ngoài nhà trường, tham quan dã ngoại...

3. GV chủ động, linh hoạt lựa chọn các hình thức dạy học phù hợp với đối tượng HS lớp mình; có thể phân loại HS theo nhóm cùng trình độ hoặc nhóm hỗn hợp, ngẫu nhiên... Các hình thức dạy học, hình thức tổ chức hoạt động giáo dục phải đảm bảo nguyên tắc dạy học lấy hoạt động học của HS làm trung tâm nhằm phát huy năng lực, phẩm chất và các kỹ năng của HS.

4. HS được tự học dưới sự hướng dẫn của GV để hoàn thành nội dung học tập tại lớp, không giao bài tập về nhà cho HS.

5. Tổ chức các câu lạc bộ theo sở thích để có điều kiện bồi dưỡng năng khiếu của HS; căn cứ theo chủ đề năm học, chủ đề từng tháng GV lựa chọn nội dung phù hợp để tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp cho HS.

6. Sách giáo khoa và tài liệu dạy học buổi 2/ngày

Trên cơ sở SGK hiện hành, Tài liệu HDH còn có tài liệu dạy học buổi 2. 

Tài liệu để củng cố kiến thức môn Toán và Tiếng Việt đối với các lớp dạy học 2 buổi/ngày thực hiện như sau:

- GV chủ động lựa chọn nội dung, tài liệu để củng cố kiến thức môn Toán và Tiếng Việt đã học ở buổi thứ nhất cho HS, dành nhiều thời gian cho HS rèn luyện, chú ý phát huy năng lực của những HS có năng khiếu. Kết hợp tổ chức các hoạt động trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng sống, tạo không khí học tập vui tươi, thi đua, sinh động; 

- Sử dụng bộ tài liệu Bài tập củng cố kiến thức, kỹ năng và đề tự kiểm tra môn Toán, Tiếng Việt bốn mức độ theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT, do Sở GD&ĐT cùng các cán bộ quản lý, GV cốt cán trong Hội đồng bộ môn tỉnh Đắk Nông biên soạn. Đối với các lớp có HS và GV sử dụng bộ tài liệu này thì GV được sử dụng tài liệu thay cho kế hoạch dạy học (giáo án) tiết tăng cường môn Toán, Tiếng Việt, chỉ bổ sung những nội dung cần điều chỉnh cho phù hợp với đối tượng HS (nếu cần thiết).

Ngoài 2 môn Toán và Tiếng Việt, đối với môn Tiếng Anh: Thực hiện các tài liệu đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định và cho phép áp dụng tại Công văn số 4329/BGDĐT-GDTH ngày 27/6/2013 và Công văn số 1147/SGD&ĐT ngày 30/6/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Hoạt động trải nghiệm: bộ tài liệu hướng dẫn tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

7. Các trường đủ điều kiện về đội ngũ GV và cơ sở vật chất tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cho 100% HS, có thể tổ chức bán trú để nâng cao chất lượng dạy học, đáp ứng nhu cầu của cha mẹ HS. Khi tổ chức bán trú cần chú ý đến điều kiện tổ chức bán trú, chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm trong bữa ăn của HS theo quy định; có các giải pháp bảo vệ an toàn cho HS, phòng chống tai nạn đuối nước và các hành vi xâm hại thân thể các em.

8. Kinh phí đóng góp tự nguyện từ PHHS để phục vụ cho việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày thực hiện đúng theo quy định tại Chỉ thị 06 của UBND tỉnh.

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Trường, lớp, HS:
	Năm học 2018-2019
	So với năm học 2017-2018
	Ghi chú

	Trường , lớp, HS
	Tỉ lệ huy động trong độ tuổi ra lớp %
	Số lớp
	Số HS
	

	Số điểm trường
	Khối
	Lớp
	Tổng số HS
	Chia ra
	
	Tăng lớp
	Giảm lớp
	Tăng
(HS)
	Giảm (HS)
	

	
	
	
	
	Nữ
	Dân tộc
	Tại chỗ
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	4
	143
	68
	18
	0
	100
	1
	
	56
	
	

	
	2
	3
	82
	29
	16
	1
	100
	1
	
	30
	
	

	
	3
	2
	55
	25
	16
	1
	100
	
	
	
	17
	

	
	4
	2
	76
	37
	18
	1
	100
	
	
	28
	
	

	
	5
	2
	48
	19
	17
	1
	100
	
	
	
	5
	

	Tổng cộng
	13
	404
	177
	85
	4
	100
	2
	
	114
	22
	


2. Nhân sự:

	Số lượng và trình độ
	Tổng số
	Trình độ đào tạo
	Nữ
	Dân

tộc
	Chế độ lao động

	
	
	Trên chuẩn
	Chuẩn
	Dưới chuẩn
	
	
	Biên chế
	Hợp đồng

	
	
	Số lượng
	Tỉ lệ

%
	Số lượng
	Tỉ lệ

%
	Số lượng
	Tỉ lệ

%
	
	
	
	


	1. TS GV
	18
	18
	
	
	
	
	
	18
	2
	17
	1

	Chia ra
	Tiểu học
	15
	15
	
	
	
	
	
	15
	2
	
	

	
	Thể dục
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Âm nhạc
	1
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Mĩ thuật
	1
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Tiếng Anh
	1
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	1

	2. TPT Đội
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	3. Nhân viên
	5
	2
	
	2
	
	
	
	3
	1
	3
	2

	Văn
phòng
	Kế toán
	1
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	

	
	Văn thư
	1
	
	
	1
	
	
	
	1
	
	1
	

	
	Y tế HĐ
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	1

	
	Bảo vệ
	1
	Đã qua bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ
	
	
	
	1

	Cán sự nghiệp vụ
	Thư viện
	1
	1
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	

	
	Thiết bị   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Cơ sở vật chất:
	Điểm trường
	Phòng dạy học
	Tỉ lệ phòng học/ lớp
	Phòng chức năng
	Bàn ghế HS (bộ)

	
	Tổng số
	Chia ra
	
	Hành chính
	Đoàn, Đội
	Dùng chung
	Tổng số
	TB số bộ/

phòng

	
	
	Kiên cố
	Bán kiên cố
	Mượn
	
	
	
	
	
	

	Điểm chính
	13
	3
	10
	
	1,0
	6
	1
	
	194
	15

	Điểm lẻ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	13
	3
	10
	
	1,0
	6
	1
	
	194
	15


4. Chất lượng giáo dục năm 2017-2018:
	Khối
	Tổng số HS
	Tiếng Việt
	Toán

	
	
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành
	Chưa hoàn thành
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành
	Chưa hoàn thành

	
	
	TS
	TL%
	TS
	TL%
	TS
	TL%
	TS
	TL%
	TS
	TL%
	TS
	TL %

	1
	85
	42
	49.4
	40
	47.1
	3
	3.5
	49
	57.6
	35
	41.2
	1
	1.2

	2
	53
	22
	41.5
	31
	58.5
	 
	0.0
	17
	32.1
	36
	67.9
	 
	0.0

	3
	72
	36
	50.0
	36
	50.0
	 
	0.0
	34
	47.2
	38
	52.8
	 
	0.0

	4
	49
	19
	38.8
	30
	61.2
	 
	0.0
	21
	42.9
	28
	57.1
	 
	0.0

	5
	53
	20
	37.7
	33
	62.3
	 
	0.0
	22
	41.5
	31
	58.5
	 
	0.0

	Tổng
	312
	139
	44.6
	170
	54.5
	3
	1.0
	143
	45.8
	168
	53.8
	1
	0.3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khối
	Tổng số HS
	Năng lực
	Phẩm chất

	
	
	Tốt
	Đạt
	Cần cố gắng
	Tốt
	Đạt
	Cần cố gắng

	
	
	TS
	TL%
	TS
	TL%
	TS
	TL%
	TS
	TL%
	TS
	TL%
	TS
	TL%

	1
	85
	41
	48.2
	44
	51.8
	 
	0.0
	43
	50.6
	42
	49.4
	 
	0.0

	2
	53
	25
	47.2
	28
	52.8
	 
	0.0
	26
	49.1
	27
	50.9
	 
	0.0

	3
	72
	32
	44.4
	40
	55.6
	 
	0.0
	34
	47.2
	38
	52.8
	 
	0.0

	4
	49
	26
	53.1
	23
	46.9
	 
	0.0
	24
	49.0
	25
	51.0
	 
	0.0

	5
	53
	26
	49.1
	27
	50.9
	 
	0.0
	28
	52.8
	25
	47.2
	 
	0.0

	Tổng
	312
	150
	48.1
	162
	51.9
	0
	0.0
	155
	49.7
	157
	50.3
	0
	0.0


* Thuận lợi và khó khăn:
1. Thuận lợi

- Được sự quan tâm chỉ đạo của Phòng GD&ĐT và các ban ngành địa phương.

- 100%  đội ngũ GV đạt chuẩn và trên chuẩn, chất lượng giảng dạy đạt yêu cầu trở lên, nhiều GV có trình độ chuyên môn vững, có năng lực sư phạm tốt.

- Đa số GV trong độ tuổi đời còn trẻ, nhiệt tình trong giảng dạy, có tâm huyết với nghề, yên tâm công tác, có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Thường xuyên có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban đại diện cha mẹ HS và nhà trường trong công tác xã hội hoá giáo dục.

- 100% HS có đủ sách giáo khoa và đồ dùng học tập.

- CSVC đủ đáp ứng thực hiện mô hình học 2 buổi/ngày cho 13/13 lớp.

- Sân chơi của HS rộng rãi, vệ sinh tốt và cảnh quan thoáng mát, đẹp.

2. Khó khăn
- Số lượng HS/khối lớp không đều, tình trạng GV vào đầu mỗi năm học thường không ổn định nên ảnh hưởng nhiều đến việc phân công GV dạy học 2 buổi/ngày.

- Sân chơi của HS hạn chế.

B. KẾ HOẠCH DẠY HỌC 2 BUỔI/NGÀY NĂM HỌC 2018-2019
I. Thực hiện chương trình dạy học các môn học

	Môn
	Lớp 1
	Lớp 2
	Lớp 3
	Lớp 4
	Lớp 5

	
	Chính khóa
	Tăng

tiết
	Chính khóa
	Tăng

tiết
	Chính khóa
	Tăng

tiết
	Chính khóa
	Tăng

tiết
	Chính khóa
	Tăng

tiết

	Tổng số tiết
	22
	6
	23
	6
	26
	4
	28
	6
	28
	2

	 1. Tiếng Việt
	10
	3
	9
	3
	8
	2
	8
	3
	8
	1

	 2. Toán
	4
	3
	5
	3
	5
	2
	5
	3
	5
	1

	 3. Đạo đức
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	1
	 

	 4. TN-XH
	1
	 
	1
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 5. Khoa học
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	2
	 

	 6. Sử- Địa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	2
	 

	 7. Mỹ thuật
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	1
	 

	 8. Âm nhạc
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	1
	 

	 9. Thủ công
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 10. Kỹ thuật
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	 

	 11. Thể dục
	1
	 
	2
	 
	2
	 
	2
	 
	2
	 

	12. Sinh hoạt
	2
	
	2
	
	2
	
	2
	
	2
	

	13. Môn tự chọn
	Ngoại ngữ
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	3
	 
	3
	 

	
	Tiếng DT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Tin học
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


II. Kế hoạch tổ chức: 
	TT
	NỘI DUNG
	Số liệu cụ thể
	Ghi chú

	I. Lớp, HS
	
	

	1
	TS lớp 
	13
	

	2
	TS HS
	404
	

	3
	Số HS/lớp
	31
	

	II. Giáo viên
	
	 

	1
	GV tiểu học
	15
	

	2
	GV chuyên bộ môn
	2
	

	3
	Tỷ lệ GV/lớp
	1.5
	

	III. Phòng dạy học
	
	 

	1
	Phòng dạy học
	13
	

	2
	Phòng bộ môn
	2
	

	3
	Tỷ lệ phòng/lớp
	1
	

	IV. Khả năng đáp ứng (I)  
	
	 

	GV
	- Thừa
	
	

	
	- Thiếu
	 
	

	Phòng học
	- Thừa
	
	

	
	- Thiếu
	
	



III. Giải pháp thực hiện:
1. Công tác chỉ đạo, tổ chức và quản lý:

- Hiệu trưởng nhà trường xây dựng kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày, thường xuyên tổ chức kiểm tra, theo dõi hoạt động dạy học của GV và HS.

- Các Tổ chuyên môn, các bộ phận có trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện hoạt động dạy học 2 buổi/ngày đảm bảo đúng kế hoạch.

- GV xây dựng giáo án; theo dõi, ghi nhận kết quả học tập, rèn luyện của HS để đánh giá và thông báo tới cha mẹ HS trong các kỳ họp cha mẹ HS trong năm học.

2. Tăng cường các nguồn lực:
- Bố trí đủ phòng học, CSVC để tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày

- Bố trí sử dụng , phân công đội ngũ GV phù hợp với năng lực, trình độ được đào tạo và kinh nghiệm tổ chức dạy học của GV. Thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên môn để trao đổi, thảo luận và bàn biện pháp nâng cao hiệu quả giờ dạy cũng như các tiết ôn tập và các hoạt động giáo dục cho HS.

3. Về tổ chức dạy và học:
- Tổ trưởng chuyên môn từng khối lớp xây dựng kế hoạch bám sát theo kế hoạch chung của khối, đảm bảo nội dung dạy học phù hợp với đối tượng HS của khối lớp mình phụ trách, phù hợp với kiến thức từng môn học đảm bảo tính vừa sức với HS.

- GV lập kế hoạch, được chủ động lựa chọn nội dung dạy học các môn, đảm bảo thực hiện đúng theo kế hoạch của nhà trường và sự thống nhất của tổ chuyên môn.

- Đảm bảo giờ giấc dạy học, giáo dục (dạy đủ thời lượng trên lớp theo đúng quy định, tổ chức các hoạt động theo đúng kế hoạch.

4. Kiểm tra đánh giá chất lượng:
- Hiệu trưởng có kế hoạch kiểm tra nội bộ nhà trường về nội dung dạy học 2 buổi/ngày, tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm trong việc thực hiện dạy học 2 buổi/ngày, đặc biệt là nền nếp dạy học, hoạt động giáo dục ở buổi thứ 2.

- BGH theo dõi hiệu quả dạy học của GV và phê duyệt nội dung ghi số liên lạc của GV định kỳ 4 lần/năm (GK1, CK1; GK2, CN)

- GV tự đánh giá hiệu quả việc dạy học sau mỗi tháng, giữa kỳ và cuối kỳ để thông báo cho cha mẹ học sinh kết quả chất lượng của HS thông qua sổ liên lạc.

5. Một số giải pháp khác:
- HS được tự học có sự hướng dẫn của GV để hoàn thành yêu cầu học tập trên lớp, sử dụng có hiệu quả các tài liệu bổ trợ, không giao bài tập về nhà cho HS.

- Tăng cường các hoạt động thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. Thực hành vận dụng kiến thức đã học và tổ chức HS tham gia các hoạt động ngoại khoá…
- Thực hiện phương pháp giáo dục tích cực giúp HS nắm vững kiến thức, kỹ năng tự học, kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng hợp tác làm việc nhóm,…

- Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, tạo hứng thú, hỗ trợ và thúc đẩy việc học tập; phát huy tính tích cực, tự giác, vai trò làm chủ của HS.

V. Tổ chức thực hiện

- Hiệu trưởng thực hiện nghiêm túc việc phân công GV, tạo mọi điều kiện để GV hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục và giảng dạy.

- Giao cho Phó Hiệu trưởng chịu trách nhiệm xây dựng thời khóa biểu, chỉ đạo nội dung, chương trình dạy cho từng tổ chuyên môn.

- GV giảng dạy phối hợp với GVCN chịu trách nhiệm lên kế hoạch, nội dung cần phụ đạo, bồi dưỡng theo đúng đối tượng và TKB, chú trọng HS khuyết tật (nếu có) của lớp, HS cá biệt, HS có hoàn cảnh khó khăn của lớp.

Nơi nhận:






HIỆU TRƯỞNG

· UBND huyện; (phê duyệt)

· Phòng GD&ĐT (chỉ đạo)

· HT, PHT, GV; (thực hiện)

· Lưu VT, CM.
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